
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LÀO CAI

Số:.....  .../TB-CT

DANH SÁCH NGƯỜI  NỘP  THUẾ NỢ TIỀN  THUẾ 
VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-CT ngày       tháng      năm 2024  của Cục Thuế tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số  thuế Tên  người  nộp  thuế Địa  chỉ  

1 0100104919-005 Chi nhánh  Công ty  CP Kinh  Doanh  Vật Tư  và Xây  dựng Đường  Phan  bội Châu -,Phường  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

2 0100109321 Công ty  Công Trình  Giao Thông  246 H2,  đường Thành  Công,  quận Ba Đình,  Hà Nội

3
0100598312-005 Chi nhánh  Công ty  TNHH  Thương  mại  và Du Lịch  Quốctế  Mêkông

Số nhà  061  đường Nguyễn  Huệ,Phường  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

4 0100845515 Công ty  CP Sông Đà 9 Toà  nhà  Sông Đà 9,  đường Phạm  Hùng,  phường  Mỹ  Đình  2,  quậnNam  Từ  Liêm,  Hà Nội

5 0100845515-013 Chi nhánh  Sông Đà 905  - Công ty  CP Sông Đà 9 Thôn  Lù Dì Sán, Xã Sán Chải,  huyện   Si Ma Cai

6 0101093931-001 Chi nhánh  Lào  Cai Công ty  Thương  mại  và Dịch  Vụ Linh  Hà SN 090Tổ  32  Phố  nguyễn  Du P.  Kim  Tân,  , thành  phố  Lào  Cai

7 0101689361-001 Xí Nghiệp  Khai  Thác  Sản Xuất  và Kinh  Doanh  Vật Liệu Xây  dựng Thôn  Bản  Cầm xã  Bản  Cầm,  , huyện   Bảo  Thắng

8 0103051091 Công ty  CP Carat Số 131,  đường Thái  Hà,  P  Trung  Liệt,  Q. Đống  Đa,  HN

9 0200131828-012 Chi nhánh  Công ty  CP Du Lịch  Dịch  Vụ Dầu Khí Hải Phòng  tại  Lào  Cai SN 15   Nguyễn  Huệ - phường  Lào  Cai,  thành  phố  Lào  Cai

10 0202049199-002 Công ty  CP Tập  Đoàn  T&d  Group - Chi nhánh  Lào  Cai Tổ  9,  thị  trấn  Bát  Xát,  huyện  Bát  Xát,  tỉnh  Lào  Cai

11 0300521758 Công ty  CP vàng  Bạc Đá Quý Phú  Nhuận 170E  Phan  Đăng  Lưu,  P  3,  Q Phú  Nhuận,  HCM

12 0600321397-001 Chi nhánh  Công ty  CP Công Trình  Nam Định SN160,  đường Nguyễn  Đức  Cảnh,,,Thành  phố  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

13 0700382548 Công ty  CP Khoáng  Sản Luyện  Kim Màu Số nhà  181,  đường Điện  Biên,  tổ  15,Phường  Cốc  Lếu,Thành  phố  Lào  Cai

14 1000139243 Tổng  Công ty  Đầu Tư  Xây  dựng Quyết  Tiến 152,  đường Nhạc  Sơn,Phường  Kim  Tân,Thành  phố  Lào  Cai

15 1000214349 Công ty  CP Đầu Tư  Xây  dựng và Phát  Triển  Năng Lượng  Phúc  Khánh Số nhà  001,  đường Nguyễn  Huệ,Phường  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

16 2600104653-001 Chi nhánh  Công ty  Xuất  nhập  khẩu  và Xây  dựng Đường  39  Phường  Phố  Mới,,Thành  phố  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

17 2600104741 Công ty  CP Sông Hồng  Số 6 Số 12  ngõ  44  Thôn  Thượng  Phúc,  xã  Thanh  Oai,  huyện   Thanh  Trì,  Hà Nội

18 2600106026-001 Chi nhánh  Công ty  CP Xây  Lắp  Điện  Nước Sông Hồng SN 414  Đ. Hoàng  Liên  phường  KIm  Tân,  , thành  phố  Lào  Cai



STT Mã số  thuế Tên  người  nộp  thuế Địa  chỉ  

19 2600114972 Công ty  Xây  dựng Công Nghiệp Khu 4 - phường  Vân Cơ , thành  phố  Việt  Trì,  Phú  Thọ

20 2600285093-001 Chi nhánh  Công ty  CP Xây  dựng và Thương  mại  Việt Thái Thôn  2 xã  Đồng  Tuyển,  , thành  phố  Lào  Cai

21 5200216799 Công ty  CP Xây  Lắp  và Sản Xuất  Công Nghiệp  Yên  Bái Số 772  - Đường  Điện  biên - Phường  Minh  tân,  TP  Yên  Bái

22 5300101093 Công ty  TNHH  Quỳnh  Lan 125  Nguyễn  Huệ,  phường  Phố  Mới  (hết  hiệu lực),  thành  phố  Lào  Cai

23 5300101819 Doanh  Nghiệp  Phương  Đông Nhà  ông  đặng  quang Thẩm  Tổ  1 Đ. Hàm  nghi  P.  Kim  Tân,  , thành  phố  Lào  Cai

24 5300102097 Doanh  Nghiệp  Thắng  Lợi Số nhà  173  - Đường  Quy Hoá  - phường  Kim  Tân,  , Tỉnh  Lào  Cai

25 5300103414 Công ty  CP Xuất  nhập  khẩu  tỉnh  Lào  Cai Số nhà  039  đường Nguyễn  Huệ,  P  Lào  Cai,  TP  Lào  Cai

26 5300123227 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Lâm  Nghiệp  Văn Bàn tỉnh  Lào  Cai Thị  trấn  Khánh  Yên,  Thị  trấn  Khánh  Yên,  huyện   Văn Bàn,  tỉnh  Lào  Cai

27 5300134758 Công ty  CP Đường  Bộ 242 Số 8 đường Hoàng  Sào,Thị  trấn  Phố  Lu,Huyện  Bảo  Thắng

28 5300142614 Trung  Tâm  Dịch  Vụ Đấu Giá Tài  Sản Số 06  đường Hà Huyên,phường  Duyên  Hải,Lào  Cai

29 5300145492 Công ty  CP Pga Trường  Giang Số nhà  023,  đường Hoàng  Diệu,  phường  Lào  Cai,  thành  phố  Lào  Cai,  tỉnh  Lào  Cai

30 5300146746 Công ty  TNHH  Xây  dựng Tổng  Hợp  Minh  Đức Số nhà  202,  đường Điên  Biên,Phường  Cốc  Lếu,Thành  phố  Lào  Cai

31 5300147651 Công ty  TNHH  Đông  Hải Số nhà  174  tổ  26  đường Điện  Biên,  phường  Duyên  Hải,  thành  phố  Lào  Cai

32 5300148126 Công ty  TNHH  Giang Sơn 375  Hoàng  Liên,  thành  phố  Lào  Cai,  tỉnh  Lào  Cai

33 5300198871 Công ty  TNHH  Tổng  Hợp  Trường  Giang 039,  đường Hoàng  Văn Thụ,Phường  Cốc  Lếu,Thành  phố  Lào  Cai

34 5300199459 Công ty  TNHH  Phước  Thành Số 06  đường Hà Huyên,phường  Duyên  Hải,Lào  Cai

35 5300199554 Công ty  TNHH  Xây  Lắp  Cương Lĩnh Số nhà  001,  phố  Cao  Sơn, phường  Kim  Tân,  thành  phố  Lào  Cai

36 5300200496 Công ty  TNHH  Thịnh  Phú Số nhà  070,  Đường  Yết  Kiêu

37 5300201098 Công ty  TNHH  Đại Dương N9,  tổ  10,  phường  Bắc Cường,  thành  phố  Lào  Cai

38 5300202743 Công ty  TNHH  Hồng  Hiệp Số nhà  05  đường D1  kè  Sông Hồng

39 5300203962 Công ty  CP Công Trình  Giao Thông  Lào  Cai SN 109  đường Nhạc  Sơn, phường  Cốc  Lếu,  thành  phố  Lào  Cai

40 5300204250 Tổng  Công ty  CP Linh  Dương Nhà  máy  chè  Linh  Dương,  Lô  2,  đường Thủ  Dầu 1,  Khu công  nghi

41 5300205487 Công ty  TNHH  Hồng  Long Nhà  hàng  Hồng  Long  đường D1  tổ  35,  phường  Cốc  Lếu,  thành  phố  Lào  Cai

42 5300205751 Công ty  TNHH  Xây  dựng Tổng  Hợp  Thái  Dương Tổ  23,  đường Đinh  Bộ Lĩnh

43 5300206258 Công ty  TNHH  Tháng  Tám SN 153  Đường   mường  Than

44 5300206674 Công ty  TNHH  Tú Liên 411,  đường Hoàng  Liên,  phường  Kim  Tân,  thành  phố  Lào  Cai,  tỉnh  Lào  Cai

45 5300206681 Công ty  TNHH  Thiên  Thiên  Đạt Số nhà  016,  đường N11,  tiểu  khu  1,Phường  Bắc Cường,Thành  phố  Lào  Cai



STT Mã số  thuế Tên  người  nộp  thuế Địa  chỉ  

46 5300206755 Công ty  TNHH  Vận Tải  Du Lịch  Hoàng  Anh Số nhà  038,  Đường  Tôn  Thất  Thuyết,Phường  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

47 5300209146 Công ty  TNHH  Thương  mại  Hải Yến Số 228,  đường Nhạc  Sơn, phường  Cốc  Lếu,  thành  phố  Lào  Cai,  tỉnh  Lào  Cai

48 5300213706 Doanh  Nghiệp  Tư  Nhân  Hiếu Hồng SN 241  Ngô Quyền  - phường  Kim  Tân,  phường  Kim  Tân,  thành  phố  Lào  Cai

49
5300215541 Công ty  TNHH  Thương  mại  Phương  Anh

Nhà  hàng  ASEAN,  Công  viên  nhạc  sơn,  phường  Kim  Tân,  thành  phố  Lào  Cai,  tỉnh  Lào  Cai

50 5300215823 Công ty  TNHH  Đầu Tư  Xây  dựng và Phát  Triển  Năng Lượng  Lào  Cai. Số nhà  311,  đường Khánh  Yên,  phường  Lào  Cai,  thành  phố  Lào  Cai

51 5300219666 Công ty  TNHH  Xây  dựng Hồng  Thái 221,  đường Hồng  Hà,  phường  Cốc  Lếu,  thành  phố  Lào  Cai

52 5300220728 Doanh  Nghiệp  Tư  Nhân  Xây  dựng và Thương  mại  Mộc  Nguyên Tổ  10  đại lộ Trần  Hưng  Đạo,  phường  Bắc Cường,  thành  phố  Lào  Cai

53 5300220816 Công ty  TNHH  Nam Phương Tiểu  khu  công  nghiệp  Sơn Mãn,Xã  Vạn Hoà,Thành  phố  Lào  Cai

54 5300221665 Công ty  TNHH  Thương  mại  Hưng Tín  Số nhà  351,  đường Nguyễn  Huệ,,Phường  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

55 5300223609 Công ty  TNHH  Tâm  Anh Số nhà  168,  đường Hàm  Nghi,Phường  Kim  Tân,Thành  phố  Lào  Cai

56 5300224151 Công ty  CP Phát  Triển  Công Nghiệp  Rừng Lào  Cai SN 010  Lý  Đạo  Thành  phường  Kim  Tân,  , thành  phố  Lào  Cai,  tỉnh  Lào  Cai

57 5300224899 Công ty  TNHH  Quốc Việt SN 194,  Đường  Nhạc  Sơn,Phường  Cốc  Lếu,Thành  phố  Lào  Cai

58
5300225613 Công ty  TNHH  Hương  Dương

Lô  K32,  đường Ngô Sĩ Liên,  Khu TMCN  Kim  Thành,  phường  Duyên  Hải,  thành  phố  Lào  Cai

59 5300225620 Công ty  CP Đông  Nam Á Lào  Cai Khu Công  nghiệp  Tằng  Loỏng,  Thị  trấn  Tằng  Loỏng,  huyện   Bảo  Thắng

60 5300226328 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Chế Biến Nông  Sản Thực  Phẩm  Hiếu Hưng Thôn  Tân  Sơn, Xã Tân  An,  huyện   Văn Bàn,  tỉnh  Lào  Cai

61 5300226455-001 Cn Công ty  CP Thuỷ  Điện  Sông Đà Hoàng  Liên-  Xn Vật Liệu Xd SN 346,  đường Lê Hồng  Phong,,Thị  trấn  Phố  Lu,Huyện  Bảo  Thắng,Huyện  Bảo  Thắng

62
5300226455-002 Trung  Tâm  Tư  Vấn Sông Đà Hoàng  Liên

Số 02  Đường  Điện  Biên  Phủ,  Thị  trấn  Sa Pa   
(hết  hiệu lực),  Thị  xã  Sa Pa

63
5300227875 Công ty  CP Đầu Tư  Xây  dựng và Thương  mại  Số 1 – Lào  Cai

Số nhà  26  đường A1,  khu  công  nghiệp  Bắc Duyên  Hải,  phường  Duyên  Hải,  thành  phố  Lào  Cai

64 5300229304 Công ty  TNHH  Mtv  Dệt  Vải Thiên  Nhuận Lô  6,  đường A2,  Trần  Quang Khải,  phường  Duyên  Hải,  thành  phố  Lào  Cai

65
5300232868 Công ty  CP Thương  mại  - Vận tải  và Tư  vấn  kỹ  thuật

Lô  F19,  Đường  Phùng  Hưng,  Khu công  nghiệp  Đông  Phố  Mới,Xã  Vạn Hoà,Thành  phố  Lào  Cai

66 5300233886 Tổng  Công ty  CP Điện  Tử  - Viễn Thông  Bắc Đô Tầng  2 Siêu thị  máy  tính  Bắc Đô,  lô 5+6+7+8   ngã 6,  Khu đô t

67 5300234939 Công ty  CP Phú  Hà. Thôn  Bản  Cầm,  Xã Bản  Cầm,  huyện   Bảo  Thắng

68 5300235410 Công ty  CP Đầu Tư  Thương  mại  Du Lịch  và Xây  dựng Việt Nam SN: 283  Hoàng  Liên  - phường  Cốc  Lếu,  , thành  phố  Lào  Cai

69 5300235604 Công ty  CP Phát  Triển  Năng Lượng  Đông  Nam Á Số nhà  016,  tổ  5,  phường  Bắc Cường,  thành  phố  Lào  Cai

70 5300236485 Công ty  TNHH  Xây  dựng Ngọc Anh Số nhà  217,  đường Kim  Sơn, phường  Bắc Cường,  thành  phố  Lào  Cai,  tỉnh  Lào  Cai



STT Mã số  thuế Tên  người  nộp  thuế Địa  chỉ  

71
5300238965 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Trường  Hải

Lô  F22,  đường Trục  chính,  khu  Công  nghiệp  Đông  Phố  Mới,  Xã Vạn Hoà,  thành  phố  Lào  Cai

72 5300240266 Công ty  CP Đồng  Lào  Cai Số nhà  348,  đường Nhạc  Sơn, phường  Kim  Tân,  thành  phố  Lào  Cai

73
5300241492 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Hoành  Sơn

Số nhà  270  đường Lê Đại Hành,Phường  Kim  Tân,Thành  phố  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

74 5300241686 Công ty  TNHH  Hoàng  Hải Số nhà  023,  đường N7,Phường  Bắc Cường,Thành  phố  Lào  Cai

75 5300242376 Công ty  CP Kinh  Doanh  Xnk  Việt Tú Số nhà  257  đường Minh  Khai

76 5300243651 Công ty  CP Đầu Tư  Phát  Triển  Công Nghiệp  Rừng Lào  Cai.  Số nhà  050  đường Ngô Quyền,  phường  Kim  Tân,  thành  phố  Lào  Cai

77 5300244616 Công ty  CP Đầu Tư  Xây  dựng Công Trình  Tây  Bắc SN 100  đường An  Lạc  (N8),  tổ  22,  phường  Bắc Cường,  thành  phố  Lào  Cai

78 5300244990 Công ty  CP Thương  mại  Thành  Công Thôn  Tân  Tiến,Xã  Thống  Nhất,Thành  phố  Lào  Cai

79 5300245024 Công ty  TNHH  Đầu Tư  Xây  dựng Thành  Trung Số nhà  028A,  Đường  Lê Khôi  kéo  dài,Phường  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

80 5300245634 Công ty  TNHH  Mtv  Nam Phong  - Lào  Cai Thôn  Nà Tiềm,  Xã Làng  Giàng, huyện   Văn Bàn

81 5300250183 Công ty  CP Đầu Tư  và Phát  Triển  Hsd D2,  đường Hồng  Hà

82 5300250578 Công ty  CP Thành  Trung  68. Số nhà  096,  đường 4E,Phường  Bắc Cường,Thành  phố  Lào  Cai,Thành  phố  Lào  Cai

83 5300252617 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Đầu Tư  Xây  dựng Định  Lượng Số nhà  003,  phố  Vạn Hoa,phường  Kim  Tân,Lào  Cai

84 5300283407 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Thương  mại  Phú  Xuân SN 002A,  đường Nguyễn  Tri  Phương,P.Phố  Mới,  , thành  phố  Lào  Cai

85 5300285059 Công ty  CP Lương  Thực  Lào  Cai. Số nhà  200,  đường Hồng  Hà,Phường  Cốc  Lếu,Thành  phố  Lào  Cai

86 5300288821 Công ty  CP Khoáng  Sản Sông Hồng  Lào  Cai Thôn  Sơn Mãn,  Xã Vạn Hoà,  thành  phố  Lào  Cai

87 5300313073 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Xây  dựng và Thương  mại  Khánh  Phương SN 137,  đường Trần  Đăng  Ninh,  tổ  33,  phường  Cốc  Lếu,  thành  phố  Lào  Cai

88 5300314704 Công ty  TNHH  Một  thành  viên  Tân  Thịnh SN 055,  đường Hoàng  Văn Thụ,  P.Cốc  Lếu,  , thành  phố  Lào  Cai



Số  tiền  thuế  nợ
đến  thời  điểm  22/

04/2024

193,152,528

53,808,822

65,121,978

36,063,162

1,897,348,146

12,063,130

141,437,567

25,044,113,822

12,981,685

187,474,086

17,152,371

32,629,556

29,182,438

71,513,034

174,258,101

17,860,693

159,917,922

20,166,202

DANH SÁCH NGƯỜI  NỘP  THUẾ NỢ TIỀN  THUẾ 
VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-CT ngày       tháng      năm 2024  của Cục Thuế tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: đồng



Số  tiền  thuế  nợ
đến  thời  điểm  22/

04/2024

14,720,513

149,871,242

273,170,774

23,931,998

15,230,621

20,937,171

3,286,587,160

305,672,479

517,615,663

37,863,233

20,145,127

2,963,992,415

10,959,434,828

16,186,586

253,159,877

66,797,749

7,599,829,205

7,062,482,863

1,178,785,118

988,800,796

1,915,319,670

6,836,630,607

1,452,520,163

1,422,715,463

54,892,062

1,458,523,447

1,364,214,529



Số  tiền  thuế  nợ
đến  thời  điểm  22/

04/2024

144,438,998

903,728,571

1,286,585,115

135,787,576

1,833,143,267

4,701,867,715

502,265,601

2,329,534,705

89,423,547

45,320,627

609,842,877

42,148,279

1,148,275,361

1,172,866,837

29,924,296

27,787,961

14,709,184

6,712,772,841

42,251,173

418,981,855

160,349,628

3,503,676,495

632,921,645

1,804,500,576

294,339,431



Số  tiền  thuế  nợ
đến  thời  điểm  22/

04/2024

33,404,365,573

18,674,408,162

437,159,773

14,078,660

49,233,800

2,555,813,929

4,200,348,462

29,491,448

2,300,642,633

404,424,783

32,187,003

225,446,706

77,480,000

53,377,324

72,408,772

243,872,625

6,371,766,593

146,773,843
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